	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên:  …………………………
Lớp:            9/……….
	     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ I  *-* 2021-2022
MÔN : TOÁN *-* LỚP 9
Thời gianlàm bài  60 phút

	 Điểm:


	Nhận xét:                        
	Đề: A

    


I. Trắc nghiệm:(5,0điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Căn bậc hai số học của 64 là:

      a.    -8

;             b. 8

;
        c. ± 8
        ;                 d. 32
Câu 2: Kết quả phép tính 
[image: image1.wmf]4

9

-

 bằng:

    a. 
[image: image2.wmf]5

            ;            b. 1             ;             c. 5               ;                    d. ± 1
Câu 3: Nếu x thỏa điều kiện 
[image: image3.wmf]3

x

 = -0,5 thì x có giá trị bằng
      a. -0,125           ;            b. - 0,25           ;           c. 0,125           ;             d. 0,25

Câu 4: Kết quả phép tính  
[image: image4.wmf]40.2,5

 bằng
      a.  8             ;                b. 5               ;               c. 10                ;             d. 10
[image: image5.wmf]10

 
Câu 5 :  Kết quả rút gọn 
[image: image6.wmf]2

16

x

với x ≥  0 bằng 
[image: image7.wmf]
      a. – 4 x          ;              b. 8x             ;               c. 4x                 ;             d.  ± 4x                     

Câu 6: Nghiệm của phương trình 
[image: image8.wmf]0

1

=

+

x

 là 

      a. x = –1       ;              b. x = 1         ;                 c. x = ± 1        ;            d.  vô nghiệm  

Câu 7: Trục căn thức biểu thức 
[image: image9.wmf]4

50

 ta được kết quả
     a 
[image: image10.wmf]22

5

           ;            b 
[image: image11.wmf]25

5

             ;             c 
[image: image12.wmf]45

5

                 ;            d. 
[image: image13.wmf]85
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Câu 8:  Biểu thức 
[image: image14.wmf]3

x
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  có nghĩa khi:

     a. 
[image: image15.wmf]0

x

£

          ;              b. 
[image: image16.wmf]3

x

£

          ;                c. 
[image: image17.wmf]3

x
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           ;               d.
[image: image18.wmf]0

x
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Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sai :

    a.  AC2 =BC.CH   ;    b. AH2 =BH.BC ;      c.  AB.AC=BC.AH     ;      d. AH2 =BH.CH
Câu 10: Cho ∆ABC vuông tại A,đường cao AH.  Biết AB = 6cm, BC = 10cm.

 Độ dài đường cao AH là:

    a. 4,8cm        ;             b. 2,4cm           ;            c. 3,6cm               ;         d. 7,2cm

Câu 11: Cho ∆ABC vuông tại A. Khi đó tanC bằng:

    a.  
[image: image19.wmf]AB

BC

           ;             b.  
[image: image20.wmf]AC

BC

              ;             c.   
[image: image21.wmf]AB

AC

               ;             d.   
[image: image22.wmf]AC

AB

 

Câu 12:  Cho∆ ABC vuông tại A. Biết AB=6cm, AC=8cm. Khi đó SinB bằng:

    a.   
[image: image23.wmf]3

5

            ;              b.   
[image: image24.wmf]4

5

               ;               c.  
[image: image25.wmf]4

3

                  ;              d.  
[image: image26.wmf]3

4

 .
     Câu 13: Cho∆ABC vuông cân tại  đỉnh A có BC = 6cm, khi đó AB bằng
         a.  
[image: image27.wmf]6

cm          ;         b. 
[image: image28.wmf]2

3

 cm        ;             c.  36 cm               ;          d. 
[image: image29.wmf]3

cm

Câu 14:Cho tam giác vuông có hai góc nhọn 
[image: image30.wmf]a

 và 
[image: image31.wmf]b

.Biểu thức nào sau đây không đúng
     a.  sin
[image: image32.wmf]a

= cos
[image: image33.wmf]b


  ;     b.  .cot
[image: image34.wmf]a

= tan
[image: image35.wmf]b

    ;      c.    sin2
[image: image36.wmf]a

+ cos2
[image: image37.wmf]b

 = 1 ;       d. tan
[image: image38.wmf]a

= cot
[image: image39.wmf]b

   

Câu 15.Cho tam giác ABC vuông tại A Biết BC = 2AC Khi đó số đo góc C bằng:

    a. 300        ;                 b.  450          ;                 c.  900            ;               d.  600 
II. Tự luận: (5điểm)

Bài 1 (1đ): Rút gọn các biểu thức sau:

   a)   
[image: image40.wmf](
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   b)   
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Bài 2 (0.75đ) Giải phương trình:

            
[image: image42.wmf]449918
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Bài 3: (1.25 đ) 
  Cho biểu thức 

       P =
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 (  Điều kiện : x > 0; x≠ 4; x ≠ 9) 

          a)  Rút gọn  P
          b)  Tìm giá trị của x để P < 0

Bài 4:(2 đ) Cho ∆ABC vuông tại A , AH là đường cao. Biết BH = 2cm, HC = 6 cm

   a)  Tính độ dài AH,AB

   b)  Tính sinB; tanC

   c) Gọi M là điểm bất kỳ trên cạnh AC(
[image: image44.wmf],

MAMC
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) . Hạ 
[image: image45.wmf]()
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      Chứng minh ∆BIC 
[image: image46.png]


 ∆BHM.  







Bài Làm
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	TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Họ tên:  …………………………
Lớp:            9/……….
	     ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  KỲ I  *-* 2021-2022
MÔN : TOÁN *-* LỚP 9
Thời gian làm bài  60 phút

	 Điểm:


	Nhận xét:                        
	Đề: B
    


I. Trắc nghiệm:(5,0điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1: Căn bậc hai số học của 16 là:

      a.  -4

;             b.  8

 ;
        c.  ± 4
         ;                d.  4

Câu 2: Kết quả phép tính 
[image: image47.wmf]25

36

-

 bằng:

    a.  
[image: image48.wmf]11

               ;          b. 11                 ;            c. 1                   ;                  d.  9

Câu 3: Nếu x thỏa điều kiện 
[image: image49.wmf]3

x

 = -0,4 thì x có giá trị bằng
     a. -0,64            ;          b. - 0,064            ;         c. 0,16                ;                d. 0,064
Câu 4: Kết quả phép tính  
[image: image50.wmf]2

,

3

.

20

 bằng
     a.  
[image: image51.wmf]8

              ;               b. 64             ;           c. 6,4                   ;              d. 8 
Câu 5 :  Kết quả rút gọn 
[image: image52.wmf]2

9

x

với x < 0   bằng 

     a. - 3x             ;              b. ± 3x           ;                  c .   ± 9 x       ;              d. 3x                         

Câu 6: Nghiệm của phương trình 
[image: image53.wmf]2

+

x

 = 0 là
      a. x = –2       ;              b. x = 2           ;                 c. x = ± 2        ;              d.  vô nghiệm  

Câu 7: Trục căn thức biểu thức  
[image: image54.wmf]27

6

  ta được kết quả
     a. 
[image: image55.wmf]3

3

            ;            b. 
[image: image56.wmf]3

6

              ;             c. 
[image: image57.wmf]3

3

2

                ;          d. 
[image: image58.wmf]3

2

2


Câu 8:  Biểu thức 
[image: image59.wmf]x

5

-

  có nghĩa khi:

     a. 
[image: image60.wmf]0

x

£

          ;           b. 
[image: image61.wmf]x



 EMBED Equation.3  [image: image62.wmf]£

5               ;           c.  
[image: image63.wmf]x



 EMBED Equation.3  [image: image64.wmf]£

- 5               ;          d. 
[image: image65.wmf]0

x
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Câu 9: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Hệ thức nào sai :

     a.  AC2 =BC.CH ;     b.   AB2 =BH.BC ;    c.  AB.AC=BC.AH    ;    d.   AH2 =BH.AC
Câu 10: Cho ∆ABC vuông tại A,đường cao AH.  Biết AB = 6cm, BC = 10cm.

 Độ dài đường cao AH là:

     a.  2,4cm          ;          b. 4,8cm        ;            c. 3,6cm       ;               d. 7,2cm

Câu 11: Cho ∆ABC vuông tại A. Khi đó sinC bằng:

     a. 
[image: image66.wmf]AB

BC

             ;           b. 
[image: image67.wmf]AC

BC

             ;              c. 
[image: image68.wmf]AB

AC

        ;                       d.
[image: image69.wmf]AC

AB

 

Câu 12:  Cho ∆ ABC vuông tại A. Biết AB = 6cm, BC = 10cm. Khi đó tanB bằng:

     a. 
[image: image70.wmf]3

5

              ;            b. 
[image: image71.wmf]4

5

                  ;            c.
[image: image72.wmf]4

3

              ;                   d.
[image: image73.wmf]3

4

 .

     Câu 13: Cho ∆ABC vuông cân tại  đỉnh A có BC = 6cm, khi đó AB bằng
          a.  
[image: image74.wmf]6

cm     ;              b. 
[image: image75.wmf]3

 cm         ;            c.  36 cm       ;                  d. 
[image: image76.wmf]2

3

cm

Câu 14:Cho tam giác vuông có hai góc nhọn 
[image: image77.wmf]a

 và 
[image: image78.wmf]b

Biểu thức nào sau đây không đúng:

     a.sin
[image: image79.wmf]a

= cos
[image: image80.wmf]a


;       b.cot
[image: image81.wmf]a

= tan
[image: image82.wmf]b


;         c. sin2
[image: image83.wmf]a

+ cos2
[image: image84.wmf]a

= 1  ;      d. tan
[image: image85.wmf]a

= cot
[image: image86.wmf]b

   

Câu 15. Cho ∆ABC vuông tại A Biết BC = 2AB Khi đó số đo góc C bằng:
    a.900          ;               b.450          ;                c.300              ;             d.600 

II. Tự Luận (5điểm)

Bài 1: (1đ)   Rút gọn các biểu thức sau:

   a)   
[image: image87.wmf]2
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   b)   
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Bài 2 : (0.75đ) Giải phương trình:
            
[image: image89.wmf]6
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Bài 3:(1.25 đ) 
        Cho biểu thức P  =  
[image: image90.wmf]1
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 (Điều kiện : x > 0; x≠ 1; x ≠ 4) 

            a) Rút gọn  P
            b)Tìm giá trị của x để  P < 0

Bài 4:(2 đ) Cho ∆ABC vuông tại A , AM là đường cao. Biết BM = 2cm, MC = 6 cm

   a)  Tính độ dài AM, AB

   b)  Tính sinB; tanC

   c) Gọi D là điểm bất kỳ trên cạnh AC( D ≠ A,  D≠ C) . Hạ AH
[image: image91.wmf]^

BD ( H
[image: image92.wmf]Î

BD). 

      Chứng minh ∆BHC 
[image: image93.png]


 ∆BMD.  
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KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 – 2022
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 9 ( ĐỀ A)
I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 1/3 điểm.

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/A
	B
	B
	A
	C
	C
	D
	A
	A
	B
	A
	C
	B
	B
	C
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	a/ Tính được     
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	b/Viết được 
[image: image98.wmf]4(35)5(31)
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	  Viết được            
[image: image100.wmf]213118
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	0.25

	
	Thu gọn thành                    
[image: image101.wmf]12
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	Tìm được                            x=5
	0.25
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	a/ Viết được P= 
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	b/ Với  x > 0 ; x 
[image: image108.wmf]¹

 4;  x 
[image: image109.wmf]¹

9   Ta  có 
[image: image110.wmf]0
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 nên P<0 . Suy ra  
[image: image111.wmf]2
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	Tìm được  x< 4 và kết hợp với điều kiện trả lời     0 < x <4 
	0.25

	4
	Hình vẽ toàn bài
	0.2

	
	a/ Viết được  AH2=BH.HC
	0.25

	
	Tính được      AH=2
[image: image112.wmf]3
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	0.25

	
	Tính được     AB= 4cm
	0.5

	
	b/ Tính được Sin B=
[image: image113.wmf]3
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                       Tan C=
[image: image114.wmf]3
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0,25

	
	c/ Viết được AB2=BH.BC, AB2=BI.BM  Suy ra BH.BC=BI.BM

Chứng minh  ∆BIC 
[image: image115.png]


 ∆BHM (c-g-c)
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KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021 – 2022

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN 9 ( ĐỀ B)
I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Mỗi phương án chọn đúng ghi 1/3 điểm.

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đ/A
	D
	C
	B
	D
	A
	D
	D
	A
	D
	B
	A
	C
	D
	A
	C


II. PHẦN TỰ LUẬN

	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
	a/ Tính được    
[image: image116.wmf]332323
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	b/Viết được   = 
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	  Viết được   4
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	Thu gọn thành                     2
[image: image121.wmf]1

-

x

= 6
	0.25

	
	Tìm được                            x = 10
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	a/ Viết được P= 
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	b/ Với 
[image: image129.wmf]0,1
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 Ta  có 
[image: image130.wmf]0
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 nên P<0 Suy ra 
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	Tìm được 
[image: image132.wmf]1
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  và kết hợp với điều kiện trả lời    0 <x<1
	0.25

	4
	Hình vẽ toàn bài
	0.2

	
	a/ Viết được   AM2 = BM.MC
	0.25

	
	Tính được      AM =2
[image: image133.wmf]3

 cm
	0.25

	
	Tính được     AB= 4cm
	0.5

	
	b/ Tính được Sin B=
[image: image134.wmf]3
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                       Tan C=
[image: image135.wmf]3
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	c/ Viết được AB2=BH.BD, AB2=BM.BC  Suy ra BH.BD=BM.BC
Chứng minh  ∆BHC 
[image: image136.png]


 ∆BMD (c-g-c)
	0,2

0,1

	
	
	

















_1696747091.unknown

_1697020928.unknown

_1697021737.unknown

_1697022178.unknown

_1697023289.unknown

_1697024853.unknown

_1697025054.unknown

_1697025247.unknown

_1697025385.unknown

_1697024957.unknown

_1697024129.unknown

_1697024350.unknown

_1697023389.unknown

_1697023095.unknown

_1697023220.unknown

_1697022857.unknown

_1697021991.unknown

_1697022052.unknown

_1697021859.unknown

_1697020933.unknown

_1697020937.unknown

_1697020939.unknown

_1697020941.unknown

_1697020942

_1697020940.unknown

_1697020938.unknown

_1697020935.unknown

_1697020936.unknown

_1697020934.unknown

_1697020931.unknown

_1697020932.unknown

_1697020929.unknown

_1696749321.unknown

_1696750753.unknown

_1697020926.unknown

_1697020927.unknown

_1697020924.unknown

_1697020925.unknown

_1696750805.unknown

_1696750127.unknown

_1696750719.unknown

_1696749641.unknown

_1696747714.unknown

_1696749290.unknown

_1696749320.unknown

_1696749104.unknown

_1696749235.unknown

_1696747531.unknown

_1696747662.unknown

_1696747413.unknown

_1696747473.unknown

_1696658492.unknown

_1696658493.unknown

_1696746354.unknown

_1696746676.unknown

_1696746785.unknown

_1696746392.unknown

_1696658497.unknown

_1696665248.unknown

_1696665437.unknown

_1696658496.unknown

_1665146002.unknown

_1696658474.unknown

_1696658476.unknown

_1696658478.unknown

_1696658480.unknown

_1696658481.unknown

_1696658479.unknown

_1696658477.unknown

_1696658475.unknown

_1696658462.unknown

_1696658463.unknown

_1696658459.unknown

_1696658460.unknown

_1696658461.unknown

_1665146081.unknown

_1443854391.unknown

_1602932449.unknown

_1665141754.unknown

_1665141967.unknown

_1665142081.unknown

_1665141812.unknown

_1665141413.unknown

_1651988718

_1571051416.unknown

_1602932226.unknown

_1539779637.unknown

_1380749799.unknown

_1380749892.unknown

_1380825107.unknown

_1273168408.unknown

_1273168443.unknown

_1273168432.unknown

_1071349603.unknown

_1273168342.unknown

_1273168396.unknown

_1273168328.unknown

_1071349396.unknown

